
 
TRƯỜNG THPT  

NGUYỄN THÁI BÌNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỔ HÓA - TIN 

 Thăng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2023 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  
Năm học 2022-2023 

 
Thực hiện kế hoạch năm học của trường THPT Nguyễn Thái Bình và hướng dẫn 

tổng kết tổ chuyên môn trong năm học 2022-2023. Nay tổ Hóa – Tin thực hiện báo 
cáo theo các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Tình hình giáo viên trong tổ 

- Tổng số GV: 11 
  ​ ​ Cụ thể: + Nhóm Hóa: 6 GV  
​ ​ ​   + Nhóm Tin: 5 GV  

- Số GV còn thiếu: 0 
- Đảng viên : 1 
- Đoàn TNCS : 0 
- Đoàn viên Công đoàn : 11 
 

STT Họ tên giáo viên 
Văn bằng 
cao nhất 

Năm tốt 
nghiệp 

ĐH 

Năm 
vào ngành 

01 Trần Xuân Lý ĐH 1997 1997 
02 Trần Thị Thu Lan ĐH 2000 2000 
03 Trần Thị Tuyết Nga ĐH 2007 2009 
04 Hoàng Duy Hải ĐH 2005 2008 
05 Nguyễn Thị Hà ĐH 2010 2012 
06 Mai Thị Thu Hà Ths 2011 2012 
07 Lê Quốc Công ĐH 2007 2001 
08 Hồ Trúc Lâm Ths 2005 2005 
09 Trần Thị Kim Hậu Ths 2005 2005 
10 Ngô Thị Yến Vân ĐH 2009 2010 
11 Nguyễn Thị Mai ĐH 2011 2012 
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2. Thuận lợi 

- Tất cả GV đạt chuẩn (có 3 GV trên chuẩn), vững về kiến thức chuyên 
môn, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cao. 

- Nhóm luôn được sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của BGH - CĐ, tổ 
chuyên môn. 
3. Khó khăn 

- Một số GV nhà xa trường nên việc đi lại gặp khó khăn. 
- HS ở địa bàn rộng, xa nhà, việc đi lại khó khăn. 
- Đa số HS khối 11 và 12 chọn các môn KHXH nên không tập trung học 

môn Hóa và Tin. 
​ ​ - Áp dụng chương trình giáo dục mới ở lớp 10 nên giáo viên chưa có 
kinh nghiệm còn học sinh thay đổi từ chương trình 2006 sang 2018 nên gặp nhiều 
khó khăn. 
​ ​ - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng chương trình lớp 10 mới. 
 

II.  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC  
1.   Tình hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”: Tất cả các giáo viên trong tổ đều thực hiện tốt cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

2. Việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện,  học sinh tích 
cực”: Các giáo viên trong tổ đều  thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân 
thiện,  học sinh tích cực”; luôn quan tâm giáo dục và rèn luyện học sinh về nhiều mặt. 

3. Việc thực hiện chương trình giáo dục, thực hiện chủ đề năm học: Hoàn thành 
đầy đủ và đúng tiến độ chương trình giáo dục và các chủ theo chủ đề năm học. 

4. Đánh giá các hoạt động chuyên môn của tổ.  
a. Chất lượng giáo dục đạt được từng môn (tỷ lệ %): 
 
* Môn 1:  Hóa học 

KHỐI Kém Yếu TB Khá Giỏi TB trở lên 
10 0.00% 3.62% 11.76% 34.39% 50.23% 96.38% 
11 0.21% 8.49% 36.65% 30.43% 24.22% 91.30% 
12 0.00% 1.17% 43.16% 42.77% 12.89% 98.83% 

Toàn trường 0.08% 4.52% 34.87% 36.35% 24.18% 95.39% 
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 Môn 2:  Tin học 
KHỐI Kém Yếu TB Khá Giỏi TB trở lên 

10 0.00% 3.59% 32.93% 51.30% 12.18% 96.41% 
11 0.00% 0.41% 23.81% 49.07% 26.71% 99.59% 
12 0.00% 0.00% 3.52% 45.70% 50.78% 100.00% 

Toàn trường 0.00% 1.34% 19.92% 48.66% 30.08% 98.66% 
 

b. Đánh giá xếp loại giáo viên: 
- Công tác kiểm tra toàn diện 

STT Họ tên GV Tổng 
số 

Trong đó 
Ghi chú 

Giỏi Khá TB 
01 Trần Thị Thu Lan 2 2 0 0  
02 Hoàng Duy Hải 2 2 0 0  
03 Lê Quốc Công 2 2 0 0  
04 Ngô Thị Yến Vân 2 2 0 0  

 
- Công tác thi GV dạy giỏi:  

STT Họ tên GV Xếp loại SKKN Xếp loại giờ dạy Kết quả 
01 Nguyễn Thị Hà Đạt Giỏi Đạt 
02 Lê Quốc Công Đạt Giỏi Đạt 

​  
​ - Công tác ngoại khóa của tổ: Không 
​ - Công tác bồi dưỡng HS giỏi cấp tỉnh: 

STT Môn TS giải Trong đó 
Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải KK 

01 Hóa 12  0 0 0 2 
02 Tin 12  0 0 0 0 

 
​ - Xếp loại GV theo NĐ 90:  
STT Họ tên GV KẾT QUẢ 
01 Trần Xuân Lý Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
02 Trần Thị Thu Lan Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
03 Trần Thị Tuyết Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
04 Hoàng Duy Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
05 Nguyễn Thị Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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06 Mai Thị Thu Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
07 Lê Quốc Công Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
08 Hồ Trúc Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
09 Trần Thị Kim Hậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
10 Ngô Thị Yến Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
11 Nguyễn Thị Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 ​  
- Xếp loại GV theo Chuẩn GV (Thông tư 20):  

TT 
 

Họ và tên 
Kết quả đánh giá của tiêu chí 

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) Xếp 
loại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Mai Thị Thu Hà T T T T T T T T K T K T T K K Tốt 
1.​ Nguyễn Thị Hà T T T T T T T T T T T T T K K Tốt 
2.​ Hoàng Duy Hải T T T T T T K T T T T T T K K Tốt 
3.​ Trần Thị Thu Lan T T T T T T T T K T K T T K K Tốt 
4.​ Trần Xuân Lý T T T T T T T T K T T T K K T Tốt 
5.​ Trần Thị Tuyết Nga T T T T T T T T T T T T T K T Tốt 
6.​ Lê Quốc Công T T T T T T K T T T T T T Đ T Tốt 
7.​ Trần Thị Kim Hậu T T T T T T T T K K K K T K T Khá 
8.​ Hồ Trúc Lâm T T T T T T T T T T K K T T T Tốt 
9.​ Nguyễn Thị Mai T T T T T T T T T T T T T K T Tốt 
10.​ Ngô Thị Yến Vân T T T T T T T T T T T T T K T Tốt 
 

- Chấm điểm theo Quy chế thi đua của nhà trường 
TT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM TỔ CHẤM ĐĂNG KÍ DANH HIỆU 
01 Trần Xuân Lý 75 LĐTT 
02 Trần Thị Thu Lan 75 LĐTT 
03 Trần Thị Tuyết Nga 78,5 LĐTT 
04 Hoàng Duy Hải 74 LĐTT 
05 Nguyễn Thị Hà 87 CSTĐCS 
06 Mai Thị Thu Hà 76 LĐTT 
07 Lê Quốc Công 77 LĐTT 
08 Hồ Trúc Lâm 76,5 LĐTT 
09 Trần Thị Kim Hậu 68,5 LĐTT 
10 Ngô Thị Yến Vân 70 LĐTT 
11 Nguyễn Thị Mai 68 LĐTT 
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Xếp loại danh hiệu thi đua: 
STT Họ tên GV Danh hiệu thi đua 

LĐTT CSTĐCS CSTĐ tỉnh 
01 Trần Xuân Lý X   
02 Trần Thị Thu Lan X   
03 Trần Thị Tuyết Nga X   
04 Hoàng Duy Hải X   
05 Nguyễn Thị Hà  X  
06 Mai Thị Thu Hà X   
07 Lê Quốc Công X   
08 Hồ Trúc Lâm X   
09 Trần Thị Kim Hậu X   
10 Ngô Thị Yến Vân X   
11 Nguyễn Thị Mai X   

 
a. Đánh giá chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. 
b. Đề xuất kiến nghị: Không. 

                                                
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                               Tổ trưởng chuyên môn 

 
 
 

     Lâm Thanh Xuân                                                     Trần Xuân Lý 
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